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TÓM TẮT 

Mặn hóa đất là quá trình tích lũy muối tan trong đất, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Do 

đó nhiều vùng đất nông nghiệp cho năng suất cao đã trở thành các vùng đất không canh tác được hoặc cho năng 

suất thấp. Bài báo này nhằm phân tích, đánh giá thực trạng mức độ mặn hóa đất nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang trên 

cơ sở sử dụng phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách (IDW). Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích không bị 

mặn hóa chiếm tỷ lệ khá cao (chiếm 44,23% tổng diện tích đất nông nghiệp) và không còn diện tích đất bị mặn hóa ở 

mức độ nặng. Diện tích đất bị mặn hóa ở mức nhẹ chiếm 30,79%, tập trung tại huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ. 

Diện tích đất bị mặn hóa ở mức trung bình chiếm 24,98%, tập trung tại các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu 

Thành A và thị xã Long Mỹ. Nguyên nhân chính của nhiễm mặn đất tại Hậu Giang là do sự xâm nhập mặn từ nước 

biển và nước ngầm mặn. Tại những vùng nhiễm mặn trung bình, các biện pháp thủy lợi, sử dụng giống cây trồng 

chịu mặn và biện pháp hóa học có thể áp dụng để giảm thiểu mức độ mặn của đất nông nghiệp trên địa bàn.  

Từ khóa: Đất nhiễm mặn, mặn hóa, tỉnh Hậu Giang, tổng số muối tan. 

Assessment of Soil Salinization in Hau Giang Province 

ABSTRACT 

Soil salinization results from accumalation of soluble salts in soil, which negatively influences agricultural 

production activity, making productive land areas nonsuitable for farming or reducing crop yield. The objective of this 

study was to analyze the status of salinization of agricultural land in Hau Giang province using inverse distance 

weighting (IDW) method. The results revealed that the percentage of the non-salinized agricultural land (< 0.25 %) 

accounted for higher percentage of 44.23% of the total agricultural land. The percentage of agricultural land area with 

the soluble salt level at 0.25 - 0.5% occupied 30.79% of the total agricultural land, mainly located in Long My district 

and Long My Town. With the soluble salt level of 0.5 - 0.75%, 24.98% of the total agricultural land area was affected, 

mainly in the distrits of Phung Hiep, Chau Thanh, Chau Thanh A and Long My. The salinization in Hau Giang was 

mainly caused by seawater intrusion as well as salinized groundwater. Suitable irrigation methods, salt-tolerant crop 

varieties and lime (CaCO3) could be applied to reduce the adverse effect of salinity of agricultural land areas affected 

with moderate level of total soluble salts (0.5 - 0.75%).  

Keywords: Soil salinization , soluble salts, Hau Giang province. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trþąng (2012), 

đçt bð mặn hóa chû yếu đþĉc hình thành do tác 

động cûa nþĆc biển hoặc nþĆc ngæm chĀa muối 

bốc mặn lên tæng mặt. Nhþ vêy, đçt bð nhiễm 

mặn là să tích lüy muối tan trong đçt vþĉt quá 

0,25%, quá trình này gây ânh hþćng đến sân 

xuçt nông nghiệp nói chung (Đào Chåu Thu, 

2009; Cýc Thông tin khoa học và công nghệ quốc 

gia, 2016) và sân xuçt lúa nói riêng (Võ Quang 

Minh và Phäm Thanh Vü, 2015; Lê Hồng Việt 

và cs., 2015, 2016; Trðnh Thð Sen, 2016). Do đó, 

nhiều vùng đçt nông nghiệp rộng lĆn cho nëng 
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suçt cao đã trć thành các vùng đçt không canh 

tác đþĉc hoặc cho nëng suçt thçp (Đào Xuån 

Học và Hoàng Thái Đäi, 2005). 

Dudal và Purnell (1986) þĆc tính khoâng 7% 

diện tích đçt trên toàn thế giĆi bð mặn hóa. ƯĆc 

tính cûa Dregne et al. (1991), Oldeman et al. 

(1991) cho thçy hĄn 76 triệu ha đçt trên thế giĆi 

đã bð mặn hóa do hoät động cûa con ngþąi. Việt 

Nam có khoâng một triệu hecta đçt mặn, phân 

bố chû yếu täi vùng đồng bìng sông Cāu Long 

(ĐBSCL) vĆi diện tích khoâng 0,8 triệu ha, chiếm 

chiếm 80% diện tích đçt mặn câ nþĆc (Hồ Quang 

ĐĀc và cs., 2010). Đçt bð nhiễm mặn täi vùng 

ĐBSCL gåy ra chû yếu do să xâm nhêp cûa thûy 

triều vào hệ thống sông, kênh räch nội đồng làm 

mặn hóa đçt; să nhâm nhêp cûa nþĆc ngæm bð 

mặn hóa theo mao dén lên bề mặt đçt gây mặn 

hóa đçt (Tổng cýc Quân lċ đçt đai, 2012).  

Hêu Giang là tînh thuộc vùng trüng cûa 

khu văc ĐBSCL. Do chðu tác động cûa câ triều 

biển Đông và biển Tåy nên xu hþĆng xâm nhêp 

mặn diễn ra ngày càng nghiêm trọng trong bối 

cânh biến đổi khí hêu (Lê Hồng Việt và cs., 

2016; Sć Tài nguyên và Môi trþąng Hêu Giang, 

2017). Kết quâ quan tríc độ mặn täi các träm 

LþĄng Nghïa, LþĄng Tåm (huyện Long Mč); 

Tân Tiên và Hòa Lău (thành phố Vð Thanh) giai 

đoän 2011 - 2015 cho thçy độ mặn có xu hþĆng 

tëng (Sć Tài nguyên và Môi trþąng Hêu Giang, 

2017). Điển hình, đæu nëm 2016, tînh Hêu 

Giang đã phâi công bố thiên tai xâm nhêp mặn 

trên đða bàn huyện Long Mč và thành phố Vð 

Thanh (Ủy ban nhân dân tînh Hêu Giang, 

2016b). Tuy nhiên, công tác đánh giá thăc träng 

să nhiễm mặn cûa đçt nông nghiệp trên đða bàn 

tînh Hêu Giang chþa thăc să đþĉc quan tâm. 

MĆi có một số ít tác giâ nhþ Lê Hồng Việt và cs. 

(2014, 2015, 2016), Chåu Minh Khôi (2015) bþĆc 

đæu nghiên cĀu về đçt mặn cûa Hêu Giang 

trong phäm vi cçp huyện. Cho đến nay chþa có 

công trình nào đánh giá thăc träng nhiễm mặn 

đçt nông nghiệp trên phäm vi toàn tînh để làm 

cĄ sć cho đề xuçt biện pháp Āng phó vĆi nhiễm 

mặn đçt nông nghiệp trong bối cânh biến đổi 

khí hêu. Vì vêy, nghiên cĀu này nhìm đánh giá 

thăc träng phân bố cüng nhþ mĀc độ nhiễm 

mặn cûa đçt nông nghiệp toàn tînh, góp phæn 

làm cĄ sć để đề xuçt nhĂng biện pháp kč thuêt 

giâm thiểu nhiễm mặn đçt täi Hêu Giang. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Điều tra dữ liệu và xây dựng bân đồ 

mặn hóa  

Điều tra lấy mẫu đất: Các méu đçt đþĉc lçy 

ć tæng canh tác täi 5 điểm theo phþĄng pháp 

đþąng chéo, trộn đều các méu và lçy khoâng 1 

kg/méu cho vào túi riêng biệt (TCVN 4046-85 

và 10TCN 68-84). Thąi điểm lçy méu là cuối 

tháng 3 và đæu tháng 4 nëm 2017. Số lþĉng 

điểm điều tra méu đçt xác đðnh theo Thông tþ 

số 14/2012/TT-BTNMT, theo đó tổng số điểm 

điều tra là 588 điểm, tổng số méu phân tích là 

117 méu. Trên cĄ sć bân đồ đða hình, bân đồ 

hiện träng sā dýng đçt tînh Hêu Giang nëm 

2014 tiến hành väch tuyến điều tra và chçm 

điểm lçy méu sĄ bộ trên bân đồ (Hình 1). 

Phương pháp phân tích: Chî tiêu tổng số muối 

tan đþĉc phân tích theo phþĄng pháp trọng lþĉng 

cûa Viện Thổ nhþĈng Nông hóa (1998). 

Phương pháp xây dựng bân đồ mặn hóa: 

Trên cĄ sć số liệu phân tích chî tiêu tổng số 

muốn tan cûa 117 méu phân tích, bân đồ đçt 

nông nghiệp bð mặn hóa cûa tînh Hêu Giang tČ 

lệ 1/50.000 đþĉc xây dăng dăa trên phþĄng 

pháp nội suy nghðch đâo khoâng cách (IDW) 

trong phæn mềm ArcGIS. 10.0. 

2.2. Phân cấp mức độ mặn hoá đất 

Thang phân häng độ mặn cûa FAO (dăa 

theo chî tiêu tổng số muối tan) và thang phân 

cçp đa chî tiêu cûa Phòng thí nghiệm nghiên 

cĀu đçt mặn, Bộ Nông nghiệp Hoa KĊ (dăa trên 

4 chî tiêu là tổng muối tan, hàm lþĉng Na trao 

đổi, tČ lệ hçp phý Na và pH đçt) hiện đang đþĉc 

sā dýng phổ biến trên thế giĆi để phân häng 

mĀc độ mặn cûa đçt (Richards et al., 1954). Tuy 

nhiên, tùy theo mýc đích nghiên cĀu và Āng 

dýng có thể áp dýng để phân häng mĀc độ mặn 

hóa cûa đçt. Trong nghiên cĀu này, thang phân 

häng mĀc độ mặn hóa cûa đçt áp dýng theo 

Thông tþ số 14/2012/TT-BTNMT cûa Bộ Tài 

nguyên và Môi trþąng (Bâng 1). 



Trần Xuân Miễn, Dương Đăng Khôi 

493 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu đất  

Bâng 1. Phân cấp mức độ mặn hoá  

Mức độ măn hoá Tổng số muốn tan (%) Ký hiệu trên bản đồ 

Không mặn hóa < 0,25 MhN 

Mặn hóa nhẹ  0,25 - 0,5 Mh1 

Mặn hóa trung bình  0,5 - 0,75 Mh2 

Mặn hóa nặng  0,75 Mh3 

 

2.3. Tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu 

Các số liệu điều tra, phân tích đþĉc tổng 

hĉp, xā lý bìng phæn mềm Microsoft Excel. Các 

dĂ liệu về độ mặn (bao gồm câ dĂ liệu không 

gian và phi không gian) đþĉc tổng hĉp và phân 

tích trăc tiếp trên phæn mềm ArcGIS. 10.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá mức độ mặn hóa đất nông 

nghiệp tỉnh Hậu Giang 

Tổng hĉp kết quâ phân tích 117 méu đçt 

(Bâng 2) cho thçy hàm lþĉng tổng số muối tan 

(%) trong đçt nông nghiệp täi Hêu Giang ć mĀc 

thçp, biến động trong khoâng tÿ 0 đến 0,55 (%). 

Giá trð trung bình cao nhçt täi huyện Long Mč 

(0,21%), tiếp đến là thð xã Long Mč (0,16%) và 

huyện Châu Thành (0,14%). Kết quâ phân tích 

cho thçy các méu có vð trí gæn các sông, kênh 

lĆn nhþ Sông Cái Côn, Kênh Mái Dæm, Sông 

Cái LĆn có hàm tổng số muối tan cao hĄn (điển 

hình nhþ täi các méu: MD 04, MD15, MD 28). 

Độ mặn bình quân täi các điểm lçy méu thuộc 

huyện Châu Thành, huyện Long Mč, TP Vð 

Thanh và thð xã Long Mč cao hĄn các điểm lçy 

méu khác có thể lý giâi là do xâm nhêp mặn tÿ 

biển Đông (huyện Châu Thành) và biển Tây 

(huyện Long Mč, thành phố Vð Thanh và thð xã 

Long Mč). 
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Bâng 2. Tổng hợp hàm lượng tổng số muối tan từ các mẫu phân tích 

Đơn vị hành chính 
Tổng số muốn tan (%) 

Số mẫu phân tích 
Khoảng giá trị Giá trị trung bình 

Huyện Châu Thành 0,02 - 0,50 0,14 9 

Huyện Châu Thành A 0,00 - 0,16 0,05 13 

Huyện Long Mỹ 0,00 - 0,42 0,21 18 

Huyện Phụng Hiệp  0,00 - 0,55 0,02 30 

TP. Vị Thanh 0,00 - 0,33 0,08 9 

Thị xã Long Mỹ 0,05 - 0,49 0,16 19 

Thị xã Ngã Bảy 0,00 - 0,21 0,11 5 

Huyện Vị Thủy 0,00 - 0,15 0,01 14 

Tổng hợp 0,00 - 0,55 0,09 117 

 

3.2. Tổng hợp diện tích đất nông nghiệp bị 

mặn hóa tại tỉnh Hậu Giang 

Trên cĄ sć dĂ liệu phån tích hàm lþĉng 

muối tan tổng số tÿ các điểm lçy méu đçt theo 

các đĄn vð hành chính, kč thuêt nội suy IDW đã 

đþĉc áp dýng để đánh giá phån bố mĀc độ mặn 

cûa đçt trên phäm vi lãnh thổ toàn tînh Hêu 

Giang. Hình 2 trình bày phân bố không gian 

mĀc độ mặn hóa đçt nông nghiệp và diện tích 

đçt bð mặn hóa đþĉc thống kê täi bâng 3. 

Kết quâ thống kê diện tích đçt nông nghiệp 

bð mặn hóa theo hàm lþĉng tổng muối tan täi 

bâng 3 cho thçy diện tích không bð mặn chiếm 

tČ lệ khá cao (chiếm 44,23% tổng diện tích đçt 

nông nghiệp). Tổng diện tích đçt bð mặn hóa täi 

tînh Hêu Giang là 78.658,31 ha (chiếm 55,77%) 

trong đó mặn hóa ć mĀc nhẹ chiếm 30,79%, ć 

mĀc trung bình chiếm 24,98%. 

So sánh kết quâ tổng hĉp đçt nông nghiệp 

bð mặn hóa nëm 2017 tînh Hêu Giang vĆi diện 

tích đçt nhiễm mặn cûa tînh Hêu Giang trong 

Báo cáo tổng hĉp kết quâ điều tra, đánh giá 

thoái hóa đçt vùng ĐBSCL phýc vý quân lý sā 

dýng đçt bền vĂng (Tổng cýc Quân lċ đçt đai, 

2012) cho thçy diện tích bð nhiễm mặn nëm 

2012 chî có 37.044 ha, diện tích bð mặn hóa điều 

tra nëm 2017 là 78.658,31 ha. Să khác nhau 

này đþĉc giâi thích là do trong dă án điều tra, 

đánh giá thoái hóa đçt vùng ĐBSCL phýc vý 

quân lý sā dýng đçt bền vĂng diện tích đçt bð 

nhiễm mặn đþĉc xác đðnh bìng phþĄng pháp kế 

thÿa các nghiên cĀu trþĆc đó và điều tra khoanh 

vẽ bổ sung trên nền bân đồ hiện träng nëm 

2010 cûa các tînh, vĆi số méu điều tra, phân 

tích ít hĄn so vĆi nëm 2017. Vì vêy, số liệu đçt 

bð nhiễm mặn cûa tînh Hêu Giang do Tổng cýc 

Quân lċ đçt đai công bố nëm 2012 chî phân ánh 

ć mĀc độ khái quát, chþa phân ânh chi tiết thăc 

träng đçt nông nghiệp bð nhiễm mặn cho tînh 

Hêu Giang giai đoän hiện nay theo các quy đðnh 

cûa Bộ Tài nguyên và Môi trþąng (2012). 

3.3. Phân bố đất nông nghiệp bị mặn hóa 

tại tỉnh Hậu Giang  

3.3.1. Mức độ mặn hóa theo đơn vị  

hành chính 

Kết quâ thống kê diện tích đçt nông nghiệp 

bð mặn hóa theo đĄn vð hành chính täi bâng 4 

cho thçy täi các huyện, thð xã và thành phố cûa 

tînh đều có biểu hiện mặn hóa ć các mĀc độ 

khác nhau. Diện tích bð mặn hóa cao nhçt têp 

trung täi các huyện Long Mč, thð xã Long Mč, 

huyện Châu Thành và huyện Phýng Hiệp. Các 

đĄn vð hành chính này có mĀc độ mặn cao hĄn là 

do bð ânh hþćng trăc tiếp cûa xâm nhêp mặn tÿ 

biển Đông và biển Tây, vì vêy nó ânh hþćng đến 

các đĄn vð hành chính này nhiều hĄn. Hæu hết 

diện tích đçt nông nghiệp cûa huyện Long Mč 

đều bð nhiễm mặn. Thð xã Long Mč có tổng diện 

tích bð mặn hóa 12.680,25 ha (chiếm 96,67%), 

trong đó bð mặn hóa ć mĀc trung bình chiếm 

50,55% diện tích đçt nông nghiệp, ć mĀc nhẹ  
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Hình 2. Sơ đồ phân bố đất nông nghiệp bị mặn hóa tỉnh Hậu Giang  

Bâng 3. Thống kê diện tích đất nông nghiệp bị mặn hóa tại Hậu Giang 

Phân cấp mức độ mặn hóa Diện tích (ha)  Tỷ lệ (%) 

Không bị mặn hóa 62.377,84 44,23 

Mặn hóa nhẹ 43.422,02 30,79 

Mặn hóa trung bình 35.236,29 24,98 

Tổng 141.036,15 100,00 

 

chiếm 46,12% diện tích đçt nông nghiệp. Huyện 

Châu Thành có 11.080,38 ha bð nhiễm mặn 

(chiếm 98,6%), trong đó 54,71% diện tích đçt 

nông nghiệp bð mặn hóa trung bình và 43,89% 

diện tích đçt nông nghiệp ć mĀc mặn hóa nhẹ. 

Huyện Phýng Hiệp có diện tích bð mặn hóa lĆn 

(10.584,13 ha), tuy nhiên chî chiếm 24,18% tổng 

diện tích đçt nông nghiệp bð mặn hóa. 

3.3.2. Mức độ mặn hóa theo mục đích sử 

dụng đất 

Kết quâ thông kê diện tích đçt nông nghiệp 

bð mặn hóa theo mýc đích sā dýng đçt täi bâng 

5 cho thçy các loäi đçt đều có diện tích bð mặn 

hóa. Tuy nhiên têp trung chû yếu là đçt chuyên 

trồng lúa nþĆc và trồng cåy låu nëm (nguyên 

nhân chính là do đða hình thçp trüng và sā 

dýng nþĆc tþĆi có hàm lþĉng muối cao). Đçt 

chuyên trồng lúa nþĆc có tổng diện tích bð mặn 

hóa cao nhçt trong các loäi đçt, trong đó bð mặn 

hóa ć mĀc nhẹ (chiếm 32,53%), mĀc trung bình 

(20,65%). Đçt trồng cåy låu nëm có tČ lệ diện 

tích bð mặn hóa cao nhçt (74,6% diện tích đçt 

trồng cåy låu nëm), trong đó ć mĀc trung bình 

chiếm 37,76%, mĀc nhẹ chiếm 36,84%. Đçt 

trồng cåy hàng nëm có trên 67% diện tích không 

bð mặn hóa, còn läi bð mặn hóa ć mĀc nhẹ 

(12,24%) và mĀc trung bình (20,75%). Đçt rÿng 
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hæu nhþ chþa bð mặn hóa (99,98%). Đçt thûy 

sân bð mặn hóa ć mĀc nhẹ và mĀc trung bình, 

læn lþĉt là 30,79% và 24,98%, còn läi là diện tích 

không bð mặn hóa. 

3.4. Nguyên nhân và biện pháp giâm thiểu 

mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang  

3.4.1. Một số nguyên nhân mặn hóa đất 

nông nghiệp tỉnh Hậu Giang  

Tÿ kết quâ điều tra và tổng hĉp nhiều 

nguồn tài liệu thĀ cçp, quá trình mặn hóa đçt 

nông nghiệp täi Hêu Giang gây ra chû yếu do 

tiêu nþĆc không đæy đû, nþĆc tþĆi có hàm lþĉng 

muối cao, măc nþĆc ngæm nông, xâm nhêp mặn 

và läm dýng phån vô cĄ.  

Tiêu nước không đầy đủ: Do đða hình trüng 

thçp cûa Hêu Giang vĆi cao trình phổ biến tÿ 

0,2 - 1,0 m so vĆi măc nþĆc biển chiếm hĄn 90% 

diện tích tă nhiên nên khâ nëng tiêu nþĆc rçt 

kém trong điều kiện bð ngêp úng (Sć Tài nguyên 

và Môi trþąng Hêu Giang, 2016). NþĆc do dòng 

chây mặt chĀa muối mang đến tích luč ć nhĂng 

nĄi trüng, không đþĉc tiêu nþĆc, sau khi bốc hĄi 

gây mặn cho đçt (Đào Xuån Học và Hoàng Thái 

Đäi, 2005; Lê Hồng Việt và cs., 2016). 

- Nước tưới có hàm lượng muối cao: Các 

tháng mùa khô là thąi điểm thiếu nþĆc ngọt 

trên đða bàn tînh Hêu Giang (Cýc Thông tin 

khoa học và công nghệ quốc gia, 2016). Hiện nay 

thąi điểm mùa khô tÿ tháng 12 đến tháng 3 

hàng nëm, ngþąi dån thþąng sā dýng nþĆc mặn 

để tþĆi cho cây trồng. 

- Mực nước ngầm nông: Nhiều vùng cûa 

tînh Hêu Giang có măc nþĆc ngæm rçt nông (Sć 

Tài nguyên và Môi trþąng Hêu Giang, 2016). 

Qua đào phéu diện nghiên cĀu các nhóm đçt  

Bâng 4. Thống kê diện tích đất bị mặn hóa theo đơn vị hành chính 

Đơn vị hành chính 

Không mặn hóa 
Mặn hóa 

Tổng số Mặn hóa nhẹ Mặn hóa trung bình 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Huyện Châu Thành 157,35 1,4 11.080,38 98,6 4.931,98 43,89 6.148,40 54,71 

Huyện Châu Thành A 7.696,01 56,17 6.006,31 43,84 213,42 1,56 5.792,89 42,28 

Huyện Long Mỹ     22.914,76 100 20.355,05 88,83 2.559,71 11,17 

Huyện Phụng Hiệp  33.199,16 75,83 10.584,13 24,18 3.440,47 7,86 7.143,66 16,32 

TP. Vị Thanh 3.971,76 43,27 5.207,35 56,73 2.762,01 30,09 2.445,34 26,64 

Thị xã Long Mỹ 436,79 3,33 12.680,25 96,67 6.049,40 46,12 6.630,85 50,55 

Thị xã Ngã Bảy 1.360,42 20,71 5208,5 79,29 3.545,26 53,97 1.663,24 25,32 

Huyện Vị Thủy 15.556,35 75,76 4.976,62 24,24 2.124,42 10,35 2852,2 13,89 

Tổng 62.377,84 44,23 78.658,30 55,77 43.422,01 30,79 35.236,29 24,98 

Bâng 5. Thống kê diện tích đất bị mặn hóa theo mục đích sử dụng đất 

Loại hình sử dụng đất 
Không mặn hóa Mặn hóa nhẹ Mặn hóa trung bình 

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

Đất chuyên trồng lúa 38.123,71 46,83 26.481,97 32,53 16.809,24 20,65 

Đất trồng cây hàng năm 9.264,11 67,01 1.692,56 12,24 2.867,94 20,75 

Đất trồng cây lâu năm 10.350,25 25,40 15.013,38 36,84 15.390,54 37,76 

Đất rừng 4.312,21 99,98   0,77 0,02 

Đất thủy sản 327,56 44,90 234,11 32,09 167,80 23,00 

Tổng 62.377,84 44,23 43.422,01 30,79 35.236,29 24,98 
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phèn, đçt mặn, đçt phù sa chua thçy rìng vĆi 

độ sâu khoâng 1,2 m đã xuçt hiện nþĆc ngæm 

tràn vào phéu diện rçt nhiều. Đặc biệt vào các 

tháng mùa khô, mặt đçt thiếu nþĆc vì vêy nþĆc 

ngæm đþĉc vên chuyển lên các tæng đçt mặt qua 

hiện tþĉng mao dén. 

- Xâm nhập mặn: Nhiều nghiên cĀu (Viện 

Nghiên cĀu biến đổi khí hêu - Đäi học Cæn ThĄ, 

2012; Lê Hồng Việt và cs., 2014, 2015, 2016; Bộ 

Tài nguyên và Môi trþąng, 2017) đã chî ra quá 

trình xâm nhêp mặn täi Hêu Giang xuçt hiện 

hàng nëm và ngày càng nghiêm trọng. Điển 

hình nhþ nëm 2016, Hêu Giang đã phâi công bố 

tình träng thiên tai, hän hán, xâm nhêp mặn 

(UBND tînh Hêu Giang, 2016a, 2016b; Cýc 

Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 

2016), đåy là nguồn muối chû yếu gây mặn hóa 

đçt täi Hêu Giang trþĆc khi tînh xây dăng đþĉc 

hệ thống đê ngën mặn. Hiện nay, hệ thống đê 

ngën mặn đã và đang đþĉc xây dăng đồng bộ, 

góp phæn giâm tình träng nhiễm mặn täi nhiều 

vùng trong tînh. Tuy nhiên, do tác động cûa 

biến đổi khí hêu, măc nþĆc biển dâng cao sẽ 

tiềm èn khâ nëng xåm nhêp mặn trên diện rộng 

và khó kiểm soát. Nguy cĄ tái nhiễm mặn là 

hiện hĂu vĆi tînh Hêu Giang.  

- Sử dụng phân bón vô cơ: Hiện nay số 

lþĉng các chûng loäi phân bón rçt đa dang, gồm 

câ phån bón đa lþĉng, phån bón trung lþĉng và 

phån bón vi lþĉng đþĉc sā dýng phổ biến täi 

Hêu Giang (Võ Thð GþĄng và cs., 2009). Qua 

điều tra cho thçy hæu nhþ nông dån chî bón 

phån vô cĄ cho lúa, cåy ën quâ, mía trên đða 

bàn. Phân chuồng chþa đþĉc sā dýng phổ biến, 

do vêy să tích lüy muối trong đçt có phæn đóng 

góp tÿ phån vô cĄ. 

3.4.2. Một số biện pháp kỹ thuật giảm thiểu 

mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang 

Trên cĄ sć phân tích thăc träng và nguyên 

nhân gây mặn hóa đçt cüng nhþ tổng hĉp tÿ 

nhiều nguồn tài liệu, một số biện pháp kč thuêt 

đþĉc đề xuçt nhìm giâm thiểu mặn hóa đối vĆi 

đçt nông nghiệp tînh Hêu Giang nhþ: Biện pháp 

thûy lĉi, biện pháp sinh học, biện pháp nông lý, 

biện pháp hóa học, chuyển đổi mýc đích sā dýng 

đçt. Trong quá trình thăc hiện có thể áp dýng 

đồng thąi các biện pháp để đät hiệu quâ. 

Biện pháp thủy lợi đþĉc coi là biện pháp 

hiệu quâ nhçt, song nó yêu cæu kinh phí lĆn để 

xây dăng hệ thống thûy lĉi cho dén nþĆc ngọt 

vào đồng ruộng và tiêu nþĆc lĉ tÿ nội đồng ra 

kênh tiêu mặn (Tổng cýc Quân lċ đçt đai, 2012). 

Thông thþąng biện pháp thûy lĉi đþĉc kết hĉp 

song hành vĆi biện pháp sinh học, hóa học (Đào 

Xuân Học và Hoàng Thái Đäi, 2005). Hiện täi 

tînh Hêu Giang đã và đang thăc hiện một số dă 

án, công trình thûy lĉi giai đoän 2016 - 2020 

nhìm nâng cçp các hệ thống tþĆi tiêu và kiểm 

soát măc nþĆc ngæm cüng nhþ việc phát sinh 

mặn nhþ: “Đê bao ngën mặn Long Mč - Vð 

Thanh”, “Hệ thống cống ngën mặn Nam kênh 

Xà No - tînh Hêu Giang”, “Xây dăng hồ sinh 

thái nþĆc ngọt tînh Hêu Giang”, dþ   án “Nâng 

cçp bą bao, kè kết hĉp vĆi đþąng giao thông 

đoän tÿ thð trçn Cåy DþĄng đến ngã ba Vïnh 

Tþąng” (Ủy ban nhân dân tînh Hêu Giang, 

2016c). Theo đánh giá cûa Viện Nghiên cĀu biến 

đổi khí hêu - Đäi học Cæn ThĄ (2012), nhĂng 

nëm gæn đåy do hệ thống ngën mặn đþĉc tëng 

cþąng nên tình träng xâm nhêp mặn täi Hêu 

Giang đã đþĉc câi thiện, tuy nhiên cæn phâi tiếp 

týc quan tâm và câi thiện. 

Biện pháp sinh học là sā dýng các giống cây 

trồng chðu mặn. Biện pháp sinh học câi täo đçt 

mặn có thể thăc hiện theo hai hþĆng: sā dýng 

thăc vêt chðu mặn (nhþ cỏ chî, cỏ nþĆc mặn) để 

loäi trÿ muối trong đçt và sā dýng các giống cây 

trồng chðu mặn. HþĆng sā dýng cây trồng chðu 

mặn là phổ biến ć vùng ĐBSCL hiện nay. Viện 

Nghiên cĀu lúa ĐBSCL đã khuyến cáo các giống 

lúa do Viện chọn täo có khâ nëng chðu mặn täi 

vùng ĐBSCL cüng nhþ Hêu Giang. Ví dý, giống 

lúa OM6976, OM2517, OM8017, OM6162 chi u 

më  n 3 - 4‰; giống lúa OM5629, OM6677, 

OM10252 chi u më n 4 - 6‰; giống lúa OM9921, 

OM8108, chi u më n 4‰; giống lúa OM4900, 

OM5451 chi u më n 2 - 3‰. Ngoài ra, một số mô 

hình canh tác thích hĉp trên nền đçt lúa bð 

nhiễm mặn (Châu Minh Khôi, 2015), mô hình 
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canh tác có hiệu quâ kinh tế cao trong điều kiện 

xâm nhêp mặn (Lê Hồng Việt và cs., 2014; 

2016) có thể đþĉc nhân rộng trên đða bàn tînh. 

Theo nhiều nhà khoa học (Đào Xuån Học và 

Hoàng Thái Đäi, 2005; Phan Tuçn Triều, 2009), 

biện pháp làm đçt sā dýng kč thuêt cày sâu 

không lêt, xĆi nhiều læn sẽ cít đĀt mao quân 

làm cho muối không bốc lên mặt ruộng. Đåy là 

biện pháp thþąng áp dýng đối vĆi các vùng đçt 

bð mặn trong thąi gian mùa khô hän trên đða 

bàn tînh Hêu Giang. 

Biện pháp hóa học là sā dýng vôi làm vêt 

liệu để câi täo đçt mặn. Theo Đào Xuån Học và 

Hoàng Thái Đäi (2005) täi Trung Quốc và Thái 

Lan cüng khuyến cáo sā dýng biện pháp này. 

Tuy nhiên, bón vôi chî có hiệu quâ cao khi bón 

kết hĉp vĆi phân hĂu cĄ (phån chuồng hay phân 

xanh). Biện pháp hóa học thþąng không có hiệu 

quâ lâu dài và chi phí cao nên biện pháp này 

cæn đþĉc cân nhíc. 

Trong điều kiện ânh hþćng cûa biến đổi khí 

hêu, các khu văc đçt bð nhiễm mặn trung bình 

có thể trć thành nhiễm mặn nặng. Trþąng hĉp 

đçt bð mặn hóa nặng, chuyển đổi mýc đích sā 

dýng đçt cæn đþĉc cân nhíc lăa chọn, đặc biệt là 

việc chuyển mýc đích sā dýng đçt gín vĆi điều 

kiện biến đổi khí hêu (Cýc Thông tin khoa học 

và công nghệ quốc gia, 2016; Bộ Tài nguyên và 

Môi trþąng, 2017). Một số loäi chuyển đổi đã 

đþĉc sā dýng phổ biến là chuyển đổi đçt cây 

trồng sang trồng cỏ chën nuôi (Phan Tuçn 

Triều, 2009), chuyển đổi đçt lúa sang nuôi trồng 

thûy hâi sân đã và đang thăc hiện trên đða bàn 

tînh Hêu Giang (Ủy ban nhân dân tînh Hêu 

Giang, 2016c), chuyển đổi sang đçt trồng cây 

nhiên liệu sinh học hay chuyển đổi sang đçt 

trồng cåy dþĉc liệu. Tuy nhiên, các loäi cây 

trồng chuyển đổi cüng phâi yêu cæu là các cây 

chðu mặn. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quâ phân tích 117 méu đçt cho thçy 

hàm lþĉng tổng số muối tan (%) trên đçt nông 

nghiệp täi Hêu Giang ć mĀc thçp, biến động 

trong khoâng tÿ 0 - 0,55 (%). Giá trð trung bình 

cao nhçt täi huyện Long Mč (0,21%), tiếp đến là 

thð xã Long Mč (0,16%) và huyện Châu Thành 

(0,14%). Diện tích đçt nông nghiệp cûa tînh 

không bð mặn hóa chiếm tČ lệ khá cao (chiếm 

44,23%). Tổng diện tích đçt bð mặn hóa là 

78.658,31 ha (chiếm 55,77%), trong đó mặn hóa 

ć mĀc nhẹ chiếm 30,79% (têp trung täi các 

huyện Long Mč, thð xã Long Mč, huyện Châu 

Thành), mĀc trung bình chiếm 24,98% (têp 

trung täi thð xã Long Mč, các huyện Phýng 

Hiệp, Chåu Thành, Chåu Thành A). Đçt chuyên 

trồng lúa và đçt trồng cåy låu nëm có diện tích 

bð mặn hóa cao nhçt, vĆi tČ lệ diện tích bð mặn 

hóa læn lþĉt là 53,18%, và 73,6%. Đçt rÿng hæu 

nhþ chþa bð mặn hóa (0,02%). 

Trên cĄ sć kết quâ điều tra, phân tích méu 

đçt, kết hĉp nghiên cĀu tài liệu thĀ cçp đã xác 

đðnh đþĉc một số nguyên nhân chû yếu làm 

tëng lþĉng muối tan, gây mặn hoá đçt nông 

nghiệp Hêu Giang là do tiêu nþĆc không đæy đû, 

do nþĆc tþĆi có hàm lþĉng muối cao, do măc 

nþĆc ngæm nông, do sā dýng phån bón vô cĄ, do 

xâm nhêp mặn. Biện pháp sinh học, biện pháp 

nông lý, biện pháp hóa học, chuyển đổi mýc đích 

sā dýng đçt là một số biện pháp kč thuêt đề 

xuçt để giâm thiểu và câi täo đçt nông nghiệp bð 

mặn hóa trên đða bàn. 
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